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Đủ điều kiện tốt nghiệp

1 Nguyễn Đình Nam 0344224773 8.5 5.7 7.8 5.4 5.5 5.7 6.4 5.1 8.5 7.4 6.5 6.5 7.4 6.0 6.4 6.8 7.5 5.0 5.8 6.7 7.0 63 63 0 5.0 6.56
Trung
bình

x x

Không đủ điều kiện tốt nghiệp

2 Trần Văn Bảo 0901730793 1.3 3.0 3.6 4.4 2.5 4.2 4.8 2.0 2.4 0.0 7.0 1.2 2.0 4.1 5.4 0.0 0.0 1.8 2.8 0.0 60 3 57 0.0 2.24
Không
Đạt

3 Lâm Hoàng Long 0906815400 4.0 5.5 5.2 5.4 4.9 6.0 5.0 5.0 5.0 7.0 7.3 4.3 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.8 0.0 63 27 36 0.0 3.17
Không
Đạt

4 Nguyễn Hải Nam 0859054937 6.0 5.4 5.0 5.4 7.6 5.9 5.5 5.4 5.0 6.7 7.3 6.2 7.0 6.0 5.6 5.2 0.0 5.0 5.8 6.7 7.0 63 58 5 5.0 5.43
Không
Đạt

5 Thạch Si Phú 0865411205 0.5 0.0 5.7 0.0 6.7 6.8 7.8 8.4 1.0 5.9 7.3 3.6 7.0 2.2 3.3 2.0 0.0 0.4 5.8 0.0 58 25 33 0.0 3.58
Không
Đạt

x x

6 Lý Duy Phương 0942854332 6.0 3.8 5.2 3.4 6.3 6.5 5.7 6.6 5.1 5.8 6.8 6.3 7.4 8.0 5.9 5.3 0.0 8.0 5.0 7.0 8.6 63 53 10 8.0 5.65
Không
Đạt

x x

7 Phan Xuân Trường 0332926240 3.5 6.4 3.6 5.6 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33 7 26 1.90
Không
Đạt

8 Phạm Tăng Thế Vinh 0399658138 7.8 6.0 5.6 4.8 7.2 5.1 5.2 6.0 5.7 2.2 7.3 7.1 6.1 3.4 5.3 5.3 0.0 0.4 0.4 2.8 0.0 63 37 26 0.4 4.17
Không
Đạt

Tổng HSSV:

NGƯỜI LẬP BẢNG PHÒNG ĐÀO TẠO

8 TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2022


